
STT SBD Họ tên
Tên ngành

 trúng tuyển
Điểm trúng 

tuyển

1 11001682 LONG THỊ TRÀ Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 24.65

2 09000236 ĐỖ NGỌC CƯƠNG Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 23.4

3 23002586 HOÀNG NGỌC KIM NGÂN Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 23.35

4 18008915 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 23.15

5 18000236 NGUYỄN THỊ LÂM Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 23.1

6 62001482 CÀ VĂN TUẤN Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 23.05

7 12000528 NGUYỄN THÙY LINH Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 23.05

8 12000041 ĐẶNG THỊ HÀ Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 22.95

9 12008867 ĐỖ THỊ LAN Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 22.95

10 16009689 ĐỖ QUANG HƯỚNG Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 22.9

11 15010571 ĐẶNG QUỐC NGỌC Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 22.85

12 15004255 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 22.8

13 09006245 HOÀNG THỊ BÍCH THỤC Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 22.7

14 12002175 NGUYỄN TUẤN HẢI Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 22.5

15 18008649 NGUYỄN TRƯỜNG AN Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 22.45

16 12007663 NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 22.3

17 12013527 ĐỖ QUANG VINH Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 22.3

18 09005862 NGUYỄN HÀ GIANG Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 22.25

19 18017107 HÀ THỊ THANH BÌNH Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 22.2

20 16010315 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 22.15

21 27003796 PHẠM NGỌC LINH TRANG Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 22.05

22 30010469 VÕ THỊ THU TRANG Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.95

23 12011073 DƯƠNG NGỌC HÀ Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.9

24 25017266 PHẠM THỊ VUI Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.9

25 10003666 THI THỊ THỤC HIỀN Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.85

26 16002914 LÊ THỊ MINH Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.85

27 15001781 NGUYỄN BÙI ĐẮC TÀI Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.85

28 16011097 ĐOÀN ANH TUẤN Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.85

29 12004484 LÝ QUANG THẾ Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.8

30 15006043 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.8
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31 10002565 TÔ XUÂN THÀNH Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.8

32 12010910 NGUYỄN THANH TÙNG Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.8

33 15003449 PHẠM ANH ĐỨC Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.75

34 29026197 ĐINH THỊ NHÂN Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.75

35 15010649 BÙI THỊ THÚY QUỲNH Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.7

36 18007753 BÙI THU HUỆ Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.65

37 18007056 ĐỒNG NGỌC CHIỀU Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.6

38 16009823 NGUYỄN THỊ XUÂN THU Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.6

39 01036816 NGUYỄN THỊ THU TRANG Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.55

40 16011866 BÙI THỊ LY Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.5

41 15011470 NGUYỄN KIÊN CƯỜNG Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.45

42 16011591 NGUYỄN HỒNG VÂN Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.45

43 12006679 NGUYỄN THỊ HẰNG Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.45

44 15006949 HOÀNG NHẬT HỒNG Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.45

45 11001991 ĐINH VĂN BẮC Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.4

46 12004294 TRẦN THỊ THANH LÊ Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.4

47 11000608 LA KIM HÂN Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.3

48 12011314 BÙI THỊ MÂY Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.3

49 14000529 LÊ TRỌNG THẮNG Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.25

50 08000141 VŨ MINH HIẾU Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.25

51 08004591 THÀO CHINH Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.2

52 18017657 VI THỊ YẾN Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.15

53 12005569 BÙI THÀNH NAM Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.1

54 12011032 DƯƠNG MỸ DUYÊN Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.1

55 12000686 LÝ THỊ SINH Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.05

56 12001720 NGUYỄN THỊ THANH HUỆ Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 21.05


